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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
HỌC KỲ: I NĂM HỌC: 2024 – 2025

Bậc đào tạo: Trung cấp
Môn học: Thực hành may trang phục 1
Khóa/Lớp: 23T4 - CNM1 Ngày thi: 26/12/2024
Thời gian thi: 225 phút/sinh viên

NỘI DUNG
1. Đề thi:

Sinh viên thực hành may hoàn chỉnh một áo sơ mi nữ cơ bản bâu Tenant, nẹp áo lơvê,
vạt ngang, tay ngắn. Thân trước có 2 pen eo và 2 pen sườn, thân sau có 2 pen eo.
2. Yêu cầu: (Các yêu cầu gồm: Kỹ thuật, tổ chức thao tác, thời gian, an toàn lao động....)

- Kỹ thuật: Đường may đẹp, êm phẳng, đường diễu đều.
Đúng yêu cầu kỹ thuật,
Đúng thông số kích thước.
Vệ sinh công nghiệp.

- Tổ chức :Nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ
- Thao tác: Thực hiện đúng quy trình
- An toàn: An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ
- Thời gian: Đúng hay trước thời gian quy định

3. Điều kiện: (Không sử dụng phụ trợ, được sử dụng thiết bị hiện có của trường, được
chuẩn bị phôi liệu....)

- Không sử dụng người phụ trợ.
- Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có : Máy may công nghiệp, máy

vắt sổ, bàn ủi, bàn cắt.
- Chuẩn bị phôi liệu trước.

4. Phân phối điểm:
- Kỹ thuật: 7,0 điểm
- Tổ chức: 1,0 điểm
- Thao tác: 1,0 điểm
- An toàn: 0,5 điểm
- Thời gian: 0,5 điểm

----------------------HẾT -------------------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘMÔN GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Đề số: 01
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
HỌC KỲ: I NĂM HỌC: 2024 – 2025

Bậc đào tạo: Trung cấp
Môn học: Thực hành may trang phục 1
Khóa/Lớp: 23T4 - CNM1 Ngày thi: 26/12/2024
Đáp án đề thi gồm 01 trang.

NỘI DUNG
I. Điểm kỹ thuật (7,0 Điểm)
TT Các yêu cầu kỹ thuật Điểm Ghi chú
1 Các đường may đẹp, êm phẳng 1
2 Các đường diễu nẹp đều, đẹp đúng thông số 1

3 Đường may mí cổ phải êm phẳng, đều, không vặn. Đường
mí vừa che kín đường tra cổ.

1

4
Bâu cổ êm phẳng không nhăn vặn, Hai đầu họng cổ, hai
đầu lá bâu, chân bâu phải đối xứng với nhau. 1

5 Sườn áo, sườn tay, vai con đối xứng, bằng nhau 1
6 Hai lai áo bằng nhau 1
7 Vệ sinh công nghiệp 1

II. Các điểm khác (3,0 Điểm)
- Tổ chức nơi làm việc: gọn gàng, sạch (1,0 Điểm)
- Thao tác: đúng quy trình, chuẩn xác (1,0 Điểm)
- An toàn: An toàn cho người, thiết bị (0.5 Điểm)
- Thời gian: đúng giờ, quá giờ (0.5 Điểm)

* Ghi chú:
- Nếu đề thi có bản vẽ, giáo viên ra đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng theo quy định.
- Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp, không

chia bình quân.
- Tổng điểm kỹ thuật của sinh viên đạt được phải lớn hơn hoặc bằng 50% điểm kỹ thuật

(điểm phần I) mới cộng các điểm khác (điểm phần II) để đạt điểm chung của toàn bài.
- Trong phần II, tùy vào mức độ và thao tác thực hiện của sinh viên để xác định, đánh giá

điểm hoặc lập biên bản.
- Trong quá trình thi, nếu có sự cố hoặc tai nạn xảy ra đối với người và thiết bị thì cán bộ

coi thi phải kịp thời xử lý giải quyết sự cố và báo ngay Ban coi thi hoặc Trưởng đơn vị.
----------------------HẾT -------------------

TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘMÔN GIẢNG VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Đáp án đề: 01


